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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Dạng I :Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1.1. Loại hình vận tải có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay là
A. đường bộ.          B. đường hàng không.      C. đường biển.   D. đường sắt.
Câu 1.2. Loại hình vận tải có vai trò không đáng kể về vận chuyển hành khách của nước ta là
A. đường biển.  B. đường hàng không.   C. đường sông.   D. đường ô tô.
Câu 1.3. Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển rất nhanh ở nước ta là 
A. đường biển.        B. đường sắt.     D. đường ô tô.   C. đường hàng không.
Câu 2.1. Hoạt động du lịch biển của nước ta hiện nay
A. hầu hết chỉ có du khách nội địa.
B. hoàn toàn do nhà nước thực hiện.
C. có loại hình ngày càng đa dạng.
D. tập trung chủ yếu ở các hải đảo.
Câu 2.2. Hoạt động nhập khẩu của nước ta hiện nay
A. phân bổ đồng đều ở các địa phương.
B. hoàn toàn phụ thuộc kinh tế tư nhân.
C. chi tập trung vào mặt hàng tiêu dùng.
D. ngày càng có sự mở rộng thị trường.
Câu 2.3. Hoạt động ngoại thương của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do
A. chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng,
B. xuất khẩu nhiều mặt hàng về công nghiệp nặng,
C. chú trọng các thị trường châu Á - Mỹ.
D. đầu tư phương tiện vận chuyển bằng đường bộ.
Câu 3.1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp với vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3.2. Trung du và miền núi Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về số lượng vật nuôi nào sau đây?
[bookmark: _GoBack]A. Cừu. B. Trâu. C. Vịt.     D. Gà.
Câu 3.3. Tỉnh nào sau đây hiện nay không thuộc vùng TD&MNBB?  
A. Thái Nguyên.
B. Bắc Giang.
C. Quảng Ninh.
D. Lạng Sơn.
Câu 4.1. Tỉnh nào sau đây ở vùng TD&MNBB vừa giáp Lào vừa giáp Trung Quốc?
A. Điện Biên.
B. Lai Châu.
C. Hà Giang.
D. Lạng Sơn.
Câu 4.2. Vùng TD&MNBB có thế mạnh về phát triển cây công nghiệp dựa trên điều kiện tự nhiên chủ yếu nào sau đây?
A. Địa hình và khí hậu.
B. Địa hình và đất.
C. Khí hậu và đất.
D. Khí hậu và nguồn nước.
Câu 4.3.Trong khai thác khoáng sản ở vùng TD&MNBB, cần chú ý vấn đề nào sau đây? 
A. Tái định cư, thay đổi cảnh quan.
B. Đòi hỏi vốn lớn, công nghệ hiện đại.
C. Tạo việc làm, suy giảm tài nguyên rừng.  
D. Môi trường, suy giảm tài nguyên rừng.
Câu 5.1. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Nguồn thức ăn dồi dào từ hoa màu.
B. Có các đồng cỏ lớn, chất lượng tốt.
C. Thức ăn công nghiệp được đảm bảo.
D. Dịch vụ thú y, có trạm trại giống tốt.
Câu 5.2. Các cây dược liệu của vùng TD&MNBB có đặc điểm nào sau đây?
A. Cây nhiệt đới ưa nóng ẩm, diện tích tăng nhanh  B. Nguồn gốc ôn đới chiếm ưu thế, diện tích ổn định.
C. Chủ yếu là cây ngắn ngày, diện tích tăng mạnh  D. Diện tích ngày càng tăng, là thế mạnh của vùng.
Câu 5.3. Các nguyên nhân chủ yếu nào sau đây quyết định các loại rau của TD&MNBB có diện tích lớn và ngày càng mở rộng?
A. Tận dụng lợi thế tự nhiên và có thị trường mở rộng.
B. Khí hậu phân hoá đa dạng và có đất tốt.
C. Công nghiệp chế biến phát triển và có đất tốt.
D. Thị trường mở rộng và có giao thông phát triển.
Câu 6.1. Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm.
B. Giáp Vịnh Bắc Bộ (Biển Đông).
C. Giáp với Thượng Lào.
D. Giáp với trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 6.2. Tỉnh nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?
A. Vĩnh Phúc. 	B. Phú Thọ. 	C. Thanh Hóa.
Câu 6.3. Tỉnh nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng?	D. Bắc Giang.
A. Vĩnh Phúc. 	B. Thái Nguyên. 	C. Thái Bình.
Câu 7.1. Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng kinh tế nào sau đây? 
A. Trung du miền núi Bắc Bộ.
B. Tây Nguyên. Thanh Hóa.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đông Nam Bộ.	D. Bắc Ninh.
Câu 7.2. Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động. B. vùng mới đuợc khai thác gần đây.
C. có nhiều trung tâm công nghiệp. 	D. có nhiều điều kiện lợi cho cư trú. 
Câu 7.3. Đặc điểm nào sau đây đúng với tài nguyên khoáng sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Tập trung nhiều loại khoáng sản nhất cả nước.
B. Có tiềm năng lớn về than, dầu mỏ, khí tự nhiên, a-pa-tit.
C. Nghèo khoáng sản, chủ yếu chỉ có than nâu.
D. Có tiềm năng lớn về than, đá vôi, sét, cao lanh.
Câu 8.1..Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng. 	B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 	D. Tây nguyên.
Câu 8.2. Đặc điểm nào sau đây đúng với vị trí địa lí của Bắc Trung Bộ? 
A. Có biên giới kéo dài với Trung Quốc và Lào.
B. Có biên giới đường bộ kéo dài với Lào thông qua các cửa khẩu.
C. Giáp với 3 vùng kinh tế của nước ta.
D. Nằm ở vị trí trung gian giữa Lào, Cam-pu-chia và Biển Đông.
Câu 8.3. Tỉnh nào sau đây nằm giữa hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình?
A. Quảng Trị.                B. Thừa Thiên Huế.                  C. Hà Tĩnh.               D. Thanh Hoá.
Câu 9.1. Tất cả các tỉnh ở Bắc Trung Bộ đều có thế mạnh để
A. trồng rau vụ đông.
B. trồng lúa có năng suất cao.
C. phát triển kinh tế biển.
D. nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
Câu 9.2. Bắc Trung Bộ có thế mạnh để hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế tổng hợp, bao gồm:
A. nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp chế biến.
B. nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
C. công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.
D. nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch.
Câu 9.3. Khu vực đồi núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh trong việc
A. trồng cây công nghiệp hàng năm, cây dược liệu, trồng rừng và chăn nuôi lợn.
B. trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn và trồng rừng
C. trồng rừng, trồng rau quả cận nhiệt và chăn nuôi gia súc nhỏ.
D. trồng cây công nghiệp, cây rau đậu và chăn nuôi lợn.
Câu 10.1. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây của nước ta ?
A. Đà Nẵng. 	B. Quảng Nam. 	C. Quảng Ngãi. 	D. Khánh Hòa.
Câu 10.2. Dầu khí của Duyên hải Nam Trung Bộ được khai thác chủ yếu ở
A. Đà Nẵng. 	B. Quảng Nam. 	C. Bình Định. 	D. Bình Thuận.
Câu 10.3. Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.
B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm.
C. nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá. 
D. thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng.
Câu 11.1. Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.
B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm.
C. nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá.
D. thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng.
Câu 11.2: Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. sông Bến Hải. 	                                                           B. dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang).
C. dãy núi Bạch Mã (Đèo Hải Vân).   	              D. sông Gianh.  
Câu 11.3. Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Phú Yên.                  B. Khánh Hoà.                 C. Ninh Thuận.            D. Quảng Ngãi. 
Câu 12.1. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển du lịch biển, đảo là do 
A. có nhiều vịnh ăn sâu vào đất liền, kín gió, giàu khoáng sản.
B. có các bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh nổi tiếng, các đảo gần bờ.
C. có nhiều ngư trường lớn, nhiều đảo gần bờ.
D. vùng biển rộng, ấm, có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.
Câu 12.2. Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
B. góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành.
C.tạo việc làm, thay đổi bộ mặt vùng ven biển.
D. tăng vận chuyển, tiền để tạo khu công nghiệp.
Câu 12.3. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển giao thông vận tải biển vì 
A. có bờ biển dài, nguồn lợi hải sản phong phú.
B. có bờ biển khúc khuỷu, nhiều bãi biển đẹp.
C. có các vũng vịnh kín gió, gần tuyến đường biển quốc tế.
D. tập trung nhiều đảo gần bờ và xa bờ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.1. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước. Vùng có nhiều thành phố, trong đó có Hà Nội là thủ đô. Vùng tiếp giáp nước láng giềng Trung Quốc; giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
a) Đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
b) Đồng bằng sông Hồng có tỉnh Quảng Ninh giáp với Trung Quốc.
c) Đồng bằng sông Hồng giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ là một thuận lợi để mở rộng thị trường.
d) Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước nên vùng nhận được đầu tư lớn.
Câu 1.2. Năm 2021, dân số của Đồng bằng sông Hồng có khoảng 23,2 triệu người (chiếm 23,6% số dân cả nước), mật độ dân số cao (1 091 người/km2). Tỉ lệ dân thành thị khoảng 37,6%. Vùng có tỉ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất cả nước. Tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 49,2% số dân của vùng, trong đó lao động đã qua đào tạo chiếm 37% (năm 2021).
a) Đồng bằng sông Hồng có số dân đông, nguồn lao động dồi dào.
b) Dân số đông là lợi thế quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
c) Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao chủ yếu là do có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.
d) Nguồn lao động dồi dào, trình độ cao là điều kiện thuận lợi để vùng phát triển đa dạng nhiều ngành kinh tế và thu hút đầu tư.  
Câu 1.3: Cho thông tin sau:
Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng hệ thống đảo, quần đảo như Vân Đồn, Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Vùng biển này có tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch, thủy sản, giao thông vận tải biển. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng, đặc biệt là nông nghiệp, du lịch và khai thác tài nguyên biển.
a) Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp chủ yếu bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
b) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và thủy sản.
c) Khu vực ven biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
d) Đất đai và địa hình là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng. Câu 2.1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	240,9
	353,7
	512,2

	Nuôi trồng
	97,1
	142,8
	183,9


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng trong giai đoạn 2010 - 2021.
b) Sản lượng thủy sản khai thác tăng ít hơn sản lượng nuôi trồng.
c) Sản lượng thủy sản tăng phù hợp với chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp.
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ qua các năm 2010, 2015, 2021.
Câu 2.2. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có diện tích 51,2 nghìn km2, dân số vùng 11 triệu người (2021), lãnh thổ kéo dài từ bắc xuống nam với ba dạng địa hình đồi núi phía tây, đồng bằng chuyển tiếp, thềm lục địa và đảo phía đông. Khí hậu hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
a) Bắc Trung Bộ thuận lợi để phát triển kinh tế biển.
b) Phía tây Bắc Trung Bộ tiếp giáp với Biển Đông.
c) Bắc Trung Bộ là vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai úng lụt.
d) Sự hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế nông – lâm- ngư nghiệp của vùng do sự phân hóa đặc điểm địa hình lãnh thổ.
Câu 2.3. Cho một số thông tin về vùng kinh tế Bắc Trung Bộ:
Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
a) Khu vực đồi núi thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và chăn nuôi.
b) Việc sản xuất các nông sản nhiệt đới, cận nhiệt đới chủ yếu là do sự đa dạng của địa hình.
c) Các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và góp phần phát triển bền vững là nông - lâm - ngư kết hợp.
d) Cơ cấu cây công nghiệp thích hợp với địa hình, đất đai và khí hậu là cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, lạc, mía,...
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1.1. Năm 2010 và 2022, diện tích trồng lạc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lần lượt là 37,6 nghìn ha và 43,6 nghìn ha. Tốc độ tăng trưởng diện tích trồng lạc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2022 so với năm 2010 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Câu 1.2. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA VÙNG TD&MNBB GIAI ĐOẠN 2018 – 2021
(Đơn vị: nghìn con)
	Năm Vùng
	2018
	2019
	2020
	2021

	TD&MNBB
	1 391,2
	1 332,4
	1 293,9
	1 245,3


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022, tr.649)  Căn cứ bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng số lượng trâu năm 2021 của vùng TD&MNBB so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân).
Câu 1.3. Biết năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của vùng TD&MNBB là trên 5 866,7 nghìn người, tỉnh Bắc Giang là 960,2 nghìn người. Tính tỉ trọng  lao động của tỉnh Bắc Giang so với tổng số lao động của vùng (đơn vị tính: %, làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân).
Câu 2.1. Cho bảng số liệu:
Số trang trại của Đồng bằng sông Hồng phân theo lĩnh vực hoạt động, năm 2023
	Lĩnh vực hoạt động
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản

	Số lượng (trang trại)
	207
	5693
	670


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2023, Nxb Thống kê 2024)      Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉ trọng số trang trại chăn nuôi trong tổng số trang trại của Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
Câu 2.2.  Năm 2021, đồng bằng sông Hồng có diện tích gieo trồng lúa cả năm là 970,3 nghìn ha, sản lượng lúa là 6020,4 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất lúa của vùng năm 2021 là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 2.3. Năm 2021 tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta là 336,1 tỉ USD, trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm 35%. Tính giá trị xuất khẩu hàng hóa của Đồng bằng Sông Hồng năm 2021? ( Làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 3.1 Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2021 là 3131,1 nghìn ha, trong đó diện tích rừng trồng là 929,6 nghìn ha. Vậy tỉ lệ diện tích rừng trồng của Bắc Trung Bộ năm 2021 là bao nhiêu phần trăm so với tổng diện tích rừng? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).
Câu 3.2. Vùng Bắc Trung Bộ năm 2010 có sản lượng thủy sản khai thác 240,9 nghìn tấn; năm 2021 là 512,2 nghìn tấn. Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác năm 2021 so với năm 2010 của vùng.
(Lấy năm 2010 = 100%, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 3.3. Cho diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Bắc Trung Bộ năm 2022 lần lượt là 663,4 nghìn ha và 3717,3 nghìn tấn. Tính năng suất lúa năm 2022 của vùng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha)
Câu 4.1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2023
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2023

	Sản lượng hải sản khai thác
	707,1
	913,6
	1144,8
	1219,5


(Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2023)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 tăng thêm bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 4.2: Năm 2021 DHNTB có diện tích 45 nghìn km2, dân số 9,4 triệu người. Tính mật độ dân số của vùng năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).
Câu 4.3. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2021
(Đơn vị: nghìn tấn )
	Tiêu chí
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác
	
	707,1
	913,6
	1144,8
	1167,9


(Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn
2010-2021 tăng gấp bao nhiêu lần (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM:3 điểm
1.Lý thuyết:
- Trình bày được vai trò, các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.
- Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các trung tâm, vùng du lịch), du lịch với sự phát triển bền vững.
2. Kỹ năng:
- Cách chọn các biểu đồ cột, tròn, kết hợp...
- Phân tích, nhận xét, giải thích thông qua bảng số liệu thống kê.
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